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BÁO CÁO TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
Về ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP
(Kèm theo Công văn số       /BTC-CST ngày   /   /2022 của Bộ Tài chính)
---------------------------------------

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Tài chính đã dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định và có công văn số 10918/BTC-CST ngày 22/9/2021 gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội, doanh nghiệp, đăng dự thảo trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.
- Dự thảo Nghị định gửi xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân gồm 05 nhóm vấn đề:

+ Sửa đổi quy định về không phải kê khai, tính thuế GTGT.

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính thuế GTGT.

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về thuế suất GTGT.

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế GTGT đối với các dự án đầu tư.

+ Sửa đổi câu chữ nhằm đảm bảo minh bạch, đồng bộ với quy định tại Luật thuế GTGT, Luật quản lý thuế, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật chứng khoán.

Và để thuận lợi trong thực hiện, dự thảo Nghị định thay thế cho các Nghị định: số 209/2013/NĐ-CP, số 91/2014/NĐ-CP, số 12/2015/NĐ-CP, số 100/2016/NĐ-CP và số 146/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT.

Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến của 18 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 42 địa phương; 10 Hiệp hội, doanh nghiệp. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến của Bộ Tư pháp về thẩm quyền mà Luật giao Chính phủ quy định chi tiết để quy định tại dự thảo Nghị định cho phù hợp. 

- Đối chiếu quy định tại Luật thuế GTGT cho thấy, tại Điều 16 Luật thuế GTGT giao: Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 5, 7, 8, 12, 13 và các nội dung cần thiết khác của Luật này theo yêu cầu quản lý.

Theo đó, tại Luật thuế GTGT giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 5 về đối tượng không chịu thuế, Điều 7 về giá tính thuế, Điều 8 về thuế suất, Điều 12 về khấu trừ thuế GTGT đầu vào và Điều 13 về các trường hợp hoàn thuế.

Trong 05 nhóm nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân thì chỉ có 03 nhóm nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ.
Vì vậy, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tư pháp và một số Bộ, ngành có liên quan, Bộ Tài chính đã có công văn số 2168/BTC-CST ngày 07/3/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP theo 03 nhóm nội dung (gồm 06 nội dung cụ thể) thuộc thẩm quyền Chính phủ được giao tại Luật. Đây đều là những nội dung vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung để sớm triển khai thực hiện trong thực tế và đã được Lãnh đạo Chính phủ đồng ý tại công văn số 2021/VPCP-KTTH ngày 01/4/2022 của Văn phòng Chính phủ.
Bộ Tài chính xin báo cáo nội dung tiếp thu, giải trình về dự thảo Nghị định như sau:
1. Về giá tính thuế giá trị gia tăng 
1.1. Về xác định giá đất được trừ đối với trường hợp cơ sở kinh doanh có đầu tư cơ sở hạ tầng
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh Quảng Ninh có ý kiến: Dự thảo Nghị định không có quy định rõ về GTGT (đầu ra) đối với trường hợp chuyển nhượng bất động sản kê khai giá đất chuyển nhượng thấp hơn bảng giá đất của UBND tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng, dẫn đến trường hợp chênh lệch giữa giá tính thuế GTGT với doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Theo đó, đề nghị bổ sung quy định đối với trường hợp giá đất chuyển nhượng theo hợp đồng mua bán bất động sản thấp hơn giá đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng thì ấn định giá tính thuế GTGT theo giá đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng.

Về nội dung này, Bộ Tài chính xin giải trình như sau:
Tại điểm đ khoản 1 Điều 50 Luật quản lý thuế quy định ấn định thuế đối với người nộp thuế trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, bao gồm: Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường.
Do vậy, trường hợp giá bán tại hợp đồng chuyển nhượng bất động sản thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định thì cơ quan thuế quy định ấn định thuế đối với người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Theo đó, không cần bổ sung quy định nội dung này tại dự thảo Nghị định.

1.2. Về xác định giá tính thuế GTGT đối với các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty phát điện (GENCO)
Dự thảo Nghị định gửi xin ý kiến theo 02 Phương án: 
Phương án 1: Giá tính thuế GTGT tại các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, GENCO bằng 40% giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật điện lực và pháp luật giá.
Phương án 2: Giá tính thuế GTGT tại các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN bằng 35% giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật điện lực và pháp luật giá.
30 ý kiến chọn Phương án 1; 06 ý kiến chọn Phương án 2.

Về nội dung trên, EVN có ý kiến như sau:

Thực hiện theo Phương án 1, tại EVN, thuế GTGT phải nộp hàng năm tại các địa phương có công ty thủy điện sẽ tăng 850 tỷ đồng. Theo đó, thuế GTGT được khấu trừ sẽ tăng thêm khoảng 850 tỷ đồng. Như vậy, việc xác định giá tính thuế như phương án này sẽ làm cho EVN ứ đọng vốn thêm khoảng 850 tỷ đồng/năm, lũy kế qua nhiều năm sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng tiền của EVN.

Nếu thực hiện theo Phương án 2: Tại EVN, thuế GTGT phải nộp hàng năm tại các địa phương có công ty thủy điện sẽ tăng khoảng 570 tỷ đồng. Theo đó, thuế GTGT được khấu trừ sẽ tăng thêm khoảng 570 tỷ đồng. Như vậy, việc xác định giá tính thuế như phương án này sẽ làm cho EVN ứ đọng vốn thêm khoảng 570 tỷ đồng/năm.

Bộ Tài chính xin tiếp thu, giải trình như sau:

Kể từ ngày Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính EVN có hiệu lực (01/4/2017) thì số thu của một số địa phương gặp khó khăn do: Việc xác định giá tính thuế GTGT đối với điện của các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc EVN và hạch toán phụ thuộc các GENCO theo chi phí sản xuất điện của năm trước liền kề sẽ không thống nhất giữa các nhà máy thủy điện vì có những nhà máy thủy điện đã hết khấu hao và nhà máy thủy điện chưa hết khấu hao. Bên cạnh đó, đối với nhà máy thủy điện đã hết khấu hao hoặc tiết kiệm chi phí thì giá tính thuế GTGT để nộp cho các địa phương thấp nên ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của địa phương.

Theo số liệu của cơ quan thuế thì giá tính thuế GTGT của các công ty thủy điện này trong năm 2021 tương đương khoảng 26% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước chưa bao gồm thuế GTGT; trong khi theo Nghị định số 209/2013/NĐ-CP thì giá tính thuế GTGT bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước chưa bao gồm thuế GTGT. Đồng thời, khi tham gia thị trường điện cạnh tranh thì giá tính thuế GTGT sẽ còn thấp hơn nhiều (chỉ bằng 1/3 giá tính thuế theo quy định tại Nghị định số 10/2017/NĐ-CP). 

Do vậy, tại Thông báo số 18/TB-VPCP ngày 25/01/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Hòa Bình giao: “Bộ Tài chính xem xét, rà soát sự phù hợp của giá tính thuế GTGT đối với các công trình thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam quy định tại Nghị định số 10/2017/NĐ-CP...”. Lãnh đạo Chính phủ nhiều lần có ý kiến chỉ đạo về nội dung này tại các công văn số: 1562/VPCP-KTTH ngày 26/6/2021, 2432/VPCP-KTTH ngày 30/8/2021 và 3694/VPCP-KTTH ngày 23/11/2021.
Để hài hoà lợi ích nhà nước, địa phương và doanh nghiệp, đảm bảo việc thực hiện được ổn định tại các địa phương, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định giá tính thuế GTGT đối với công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, GENCO bằng 35% giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế GTGT do cơ quan có thẩm quyền công bố. Với đề xuất này, giá tính thuế GTGT sẽ ổn định (giá này do Bộ Công thương công bố) và không phụ thuộc vào EVN. 
1.3. Về xác định giá tính thuế GTGT đối với các công ty nhiệt điện hạch toán phụ thuộc EVN và GENCO

EVN đề nghị: Giá tính thuế GTGT đối với điện của các công ty nhiệt điện hạch toán phụ thuộc EVN và GENCO là giá bán điện cho khách hàng ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện áp dụng cho từng công ty nhiệt điện. Trường hợp chưa có hợp đồng mua bán điện áp dụng cho từng công ty nhiệt điện thì giá tính thuế giá trị gia tăng được xác định là giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật điện lực và pháp luật giá.
Về nội dung này, Bộ Tài chính tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định để phù hợp với thực tế các công ty nhiệt điện đã tham gia thị trường điện cạnh tranh và có hợp đồng mua bán điện; đảm bảo việc thực hiện ổn định trong trường hợp chưa có hợp đồng mua bán điện (sử dụng giá bán lẻ điện bình quân - giá này sẽ ổn định do Bộ Công thương công bố).
1.4. Về xác định giá tính thuế GTGT đối với các công ty sản xuất điện khác (ngoài thủy điện, nhiệt điện) như điện gió, điện mặt trời,…
- EVN đề nghị đối với các công ty sản xuất điện khác (ngoài thủy điện, nhiệt điện) như điện gió, điện mặt trời,…: Giá tính thuế GTGT là giá bán điện do cấp có thẩm quyền quy định đối với loại hình phát điện đó. Trường hợp không có giá bán điện do cấp có thẩm quyền quy định đối với loại hình phát điện đó, giá tính thuế GTGT xác định là giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật điện lực và pháp luật giá.

- UBND tỉnh Bình Định đề nghị bổ sung giá tính thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện mặt trời áp mái.
Về nội dung này, Bộ Tài chính xin tiếp thu như sau:

Hiện nay EVN chỉ có đơn vị sản xuất điện mặt trời hạch toán phụ thuộc, chưa có đơn vị hạch toán phụ thuộc sản xuất điện gió và các loại hình phát điện khác. Giá bán điện của các loại hình sản xuất điện này do Bộ Công thương quy định. Do đó, để bao quát phát sinh thực tế sau này khi EVN, GENCO có đơn vị hạch toán phụ thuộc sản xuất các loại hình phát điện khác, đảm bảo tính minh bạch, thực hiện ổn định, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc kê khai, tính nộp thuế GTGT, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định về giá tính thuế GTGT đối với các công ty điện gió, điện mặt trời,... như sau:

“Đối với điện của các công ty sản xuất điện (trừ thủy điện, nhiệt điện) hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện, giá tính thuế giá trị gia tăng để xác định số thuế giá trị gia tăng nộp tại địa phương nơi có công ty là giá bán điện chưa có thuế giá trị gia tăng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cho từng loại hình phát điện. 

Trường hợp chưa có giá bán điện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cho từng loại hình phát điện nêu tại điểm này thì giá tính thuế giá trị gia tăng được xác định là giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật điện lực và pháp luật giá”.
2. Về bổ sung quy định hàng hóa bán tại khu vực cách ly cho cá nhân đã làm thủ tục xuất cảnh, hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 0% 
Bộ Tư pháp đề nghị thuyết minh thêm về cơ sở đưa hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế vào loại hàng hóa dịch vụ xuất khẩu. Ngoài ra, Bộ Tư pháp đề nghị rà soát các Điều giao Chính phủ quy định chi tiết tại Luật cho phù hợp.
Về nội dung này, Bộ Tài chính xin tiếp thu như sau:

Tại khoản 2 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 quy định: Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu…

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của Chính phủ.
Tại khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

a) Có hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu; 

b) Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;

c) Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này còn phải có: hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ; chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt; tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.

Qua rà soát: Hàng bán tại cửa hàng miễn thuế và hàng bán tại khu cách ly cho khách đã làm thủ tục xuất cảnh chưa đáp ứng được điều kiện để được áp dụng thuế suất 0%, cụ thể là thiếu Hợp đồng ký với tổ chức, cá nhân nước ngoài, Tờ khai hải quan, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Do vậy, để đảm bảo căn cứ pháp lý, Bộ Tài chính xin tiếp thu và đề nghị không đưa quy định hàng hóa bán tại khu vực cách ly, hàng bán tại cửa hàng miễn thuế thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 0% vào dự thảo Nghị định này và Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu bổ sung khi sửa đổi Luật thuế GTGT.
Ngoài ra, các ý kiến tham gia về câu chữ, chỉnh sửa kết cấu, Bộ Tài chính đã tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.
Trên đây là nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định./.
BỘ TÀI CHÍNH

